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Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về ATLĐ
vn.lao-dong.an-toan-ve-sinh-lao-dong.danh-muc-may-thiet-bi-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-atld
Danh mục ban hành kèm Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, gồm các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

MỤC THÔNG THƯỜNG

45
mục
Mục I của danh mục

MỤC ĐẶC THÙ QUÂN SỰ

45
mục
Mục II của danh mục

MỤC ĐẶC THÙ NGÀNH CÔNG AN

15
mục
Mục III của danh mục

DỮ LIỆU

I.01
Mã cấp trên: I

I.02
Mã cấp trên: I

I.03
Mã cấp trên: I

I.04
Mã cấp trên: I

I.05
Mã cấp trên: I

I.06
Mã cấp trên: I

I.07
Mã cấp trên: I

I.08
Mã cấp trên: I

I.09
Mã cấp trên: I
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I.10
Mã cấp trên: I

I.11
Mã cấp trên: I

I.12
Mã cấp trên: I

I.13
Mã cấp trên: I

I.14
Mã cấp trên: I

I.15
Mã cấp trên: I

I.16
Mã cấp trên: I

I.17
Mã cấp trên: I

I.18
Mã cấp trên: I

I.19
Mã cấp trên: I

I.20
Mã cấp trên: I

I.21
Mã cấp trên: I

I.22
Mã cấp trên: I

I.23
Mã cấp trên: I

I.24
Mã cấp trên: I

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 8



I.25
Mã cấp trên: I

I.26
Mã cấp trên: I

I.27
Mã cấp trên: I

I.28
Mã cấp trên: I

I.29
Mã cấp trên: I

I.30
Mã cấp trên: I

I.31
Mã cấp trên: I

I.32
Mã cấp trên: I

I.33
Mã cấp trên: I

I.34
Mã cấp trên: I

I.35
Mã cấp trên: I

I.36
Mã cấp trên: I

I.37
Mã cấp trên: I

I.38
Mã cấp trên: I

I.39
Mã cấp trên: I
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I.40
Mã cấp trên: I

I.41
Mã cấp trên: I

I.42
Mã cấp trên: I

I.43
Mã cấp trên: I

I.44
Mã cấp trên: I

I.45
Mã cấp trên: I

II.01
Mã cấp trên: II

II.02
Mã cấp trên: II

II.03
Mã cấp trên: II

II.04
Mã cấp trên: II

II.05
Mã cấp trên: II

II.06
Mã cấp trên: II

II.07
Mã cấp trên: II

II.08
Mã cấp trên: II

II.09
Mã cấp trên: II
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II.10
Mã cấp trên: II

II.11
Mã cấp trên: II

II.12
Mã cấp trên: II

II.13
Mã cấp trên: II

II.14
Mã cấp trên: II

II.15
Mã cấp trên: II

II.16
Mã cấp trên: II

II.17
Mã cấp trên: II

II.18
Mã cấp trên: II

II.19
Mã cấp trên: II

II.20
Mã cấp trên: II

II.21
Mã cấp trên: II

II.22
Mã cấp trên: II

II.23
Mã cấp trên: II

II.24
Mã cấp trên: II
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II.25
Mã cấp trên: II

II.26
Mã cấp trên: II

II.27
Mã cấp trên: II

II.28
Mã cấp trên: II

II.29
Mã cấp trên: II

II.30
Mã cấp trên: II

II.31
Mã cấp trên: II

II.32
Mã cấp trên: II

II.33
Mã cấp trên: II

II.34
Mã cấp trên: II

II.35
Mã cấp trên: II

II.36
Mã cấp trên: II

II.37
Mã cấp trên: II

II.38
Mã cấp trên: II

II.39
Mã cấp trên: II
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II.40
Mã cấp trên: II

II.41
Mã cấp trên: II

II.42
Mã cấp trên: II

II.43
Mã cấp trên: II

II.44
Mã cấp trên: II

II.45
Mã cấp trên: II

III.01
Mã cấp trên: III

III.02
Mã cấp trên: III

III.03
Mã cấp trên: III

III.04
Mã cấp trên: III

III.05
Mã cấp trên: III

III.06
Mã cấp trên: III

III.07
Mã cấp trên: III

III.08
Mã cấp trên: III

III.09
Mã cấp trên: III
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III.10
Mã cấp trên: III

III.11
Mã cấp trên: III

III.12
Mã cấp trên: III

III.13
Mã cấp trên: III

III.14
Mã cấp trên: III

III.15
Mã cấp trên: III

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội — Cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB&XH
https://antoanlaodong.gov.vn
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH: Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Circular-36-2019-TT-BLDTBXH-substances-subject-to-strict-occupational-safety-and-
health-requirements-436911.aspx
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Trung ương — Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156017
Luật Minh Khuê — Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 
lao động
https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-so-36-2019-tt-bldtbxh.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công báo — Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục các loại máy, thiết 
bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-36-2019-tt-bldtbxh-30579/29717.htm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=156017
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Danh mục máy thiết bị vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Thong-tu-36-2019-TT-BLDTBXH-Danh-muc-may-thiet-bi-vat-tu-chat-co-yeu-cau-
nghiem-ngat-an-toan-435472.aspx
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